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TIẾT 101,102 
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2
HOẠT ĐỘNG 1:KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Tổ chức thực hiện
Gv cho học sinh chơi trò chơi : Ai nhanh hơn
Nhìn hình ảnh, đoán tên văn bản đã học, tác giả
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1.Đẽo cày giữa đường              2.Dấu ấn Hồ Khanh (Nhật Văn)
3.Đường vào trung tâm vũ trụ  (Hà Thủy Nguyên)
4.Ếch ngồi đáy giếng (Trang Tử)  5.Cuộc chạm trán trên đại dương (Giuyn Véc – nơ)
6.Con mối và con kiến (Nam Hương)
HOẠT ĐỘNG 2:CỦNG CỐ KIẾN THỨC
*Mục tiêu: 
Ôn tập, củng cố kiến thức đã học theo đặc trưng thể loại tục ngữ, truyện ngụ ngôn, truyện khoa học viễn tưởng; các kiến thức Tiếng Việt về thành ngữ, nói quá, dấu chấm lửng, liên kết mạch lạc trong văn bản; viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống, viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
*Tổ chức thực hiện
I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1.Kiến thức về thể loại:
- GV cho HS nhắc lại kiến thức về các thể loại đã học
* Truyện ngụ ngôn
- Dung lượng, hình thức : ngắn gọn, bằng văn xuôi hoặc thơ 
- Nhân vật : Con người hoặc con vật , đồ vật được nhân hóa 
-Ngôn ngữ : Giàu hình ảnh 
-Nội dung, ý nghĩa: Nêu lên những tư tưởng, đạo lý hay bài học cuộc sống 
*Tục ngữ
-Hình thức:
+ Là một câu hoàn chỉnh, chứa đựng một thông báo trọn vẹn. 
+ Ngắn gọn, có vần hoặc không, nhịp nhàng, cần đối, dễ thuộc.
+ Nghĩa trực tiếp hoặc mang nghĩa ẩn dụ.
-Nội dung, ý nghĩa: 
+ Tục ngữ đúc kết kinh nghiệm về thiên nhiên, về lao động sản xuất, về ứng xử trong cuộc sống. 
+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm  quý giá để con người học tập, rút kinh nghiệm.
*Truyện khoa học viễn tưởng
-Đề tài: Thám hiểm vũ trụ, du hành xuyên thời gian, kết nối với sự sống ngoài Trái Đất,…
- Không gian: Trái Đất,ngoài Trái Đất
- Thời gian: Trong tương lai xa
-Cốt truyện: Một chuỗi tình huống, sự kiện hoàn toàn tưởng tượng, dựa trên những giả thuyết, dự báo và quan niệm khoa học.
- Nhân vật chính: Có sức mạnh thế chất phi thường; Có cấu tạo hoặc khả năng kì lạ; Có trí thông minh kiệt xuất
2. Kiến thức về thực hành tiếng Việt
a.Thành ngữ
- Thành ngữ là một loại cụm từ cố định. Nghĩa của thành ngữ là nghĩa toát ra từ cả cụm, chứ không phải được suy ra từ nghĩa của từng thành tố.
- Việc dùng thành ngữ giúp cho câu trở nên súc tích, bóng bẩy, gợi nhiều liên tưởng
- Ví dụ: Của ngon vật lạ, được voi đòi tiên
b.Biện pháp tu từ: Nói quá
-Đặc điểm: Phóng đại đến mức phi lý  tính chất quy mô của của sự vật hiện tượng được nói đến.
-Tác dụng: Gây ấn tượng đặc biệt, tăng sức biểu cảm hoặc gây cười
-Ví dụ: Sợ dựng tóc gáy, Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
c.Mạch lạc và liên kết
-Các câu được sắp xếp theo một trình tự hợp lí:
-Thống nhất về đề tài được nói đến
-Bảo đảm tính liên kết về mặt hình thức giữa các câu thể hiện qua việc dùng từ ngữ đồng nghĩa và từ ngữ lặp lại
d. Dấu chấm lửng được dùng để:
- Phối hợp với dấu phẩy ngầm cho biết nhiều  sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
-Thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng.
- Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ thường có sắc thái hài hước, châm biếm.
II. THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
Gv cho Hs luyện tập theo các nhóm từng  bài tập cụ thể. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
Đề bài 1: Đọc văn bản sau:
KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò truyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời:  “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ”. “Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa”. Châu chấu mỉa mai.Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn.
Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.
Câu 1. Truyện Kiến và châu chấu thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngụ ngôn.                                                  B. Truyện đồng thoại.    
C. Truyền thuyết. 	                                                    D. Thần thoại.
Câu 2. Vào những ngày hè, chú châu chấu đã làm gì?
A. Nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng ca hát ríu ra ríu rít.
B. Siêng năng làm bài tập về nhà cô giáo phát.
C. Cần cù thu thập đồ ăn dự trữ cho mùa đông.
D. Giúp châu chấu mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Câu 3. Châu chấu đã rủ kiến làm gì cùng mình?
A. Cùng nhau thu hoạch rau củ trên cánh đồng.
B. Trò chuyện và đi chơi thoả thích.
C. Cùng nhau về nhà châu chấu chơi.
D. Cùng nhau chuẩn bị lương thực cho mùa đông.
Câu 4. “Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ.”
Phương tiện liên kết trong hai câu trên là
          A.Từ ngữ nối.                                                       B. Từ ngữ lặp lại
C. Từ ngữ nối, từ ngữ lặp lại.                             D. Từ ngữ lặp lại, từ ngữ thay thế
Câu 5. Vì sao kiến không đi chơi cùng châu chấu?
A. Kiến không thích đi chơi.			B. Kiến không thích châu chấu.
C. Kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông.	
D. Kiến không muốn lãng phí thời gian.
Câu 6. Theo em, châu chấu là những hình ảnh đại diện cho những kiểu người nào trong cuộc sống?
A. Những người vô lo, lười biếng.		B. Những người chăm chỉ.
C. Những người biết lo xa .			D. Những người chỉ biết hưởng thụ.
Câu 7. Vì sao kiến lại có một mùa đông no đủ?
A. Kiến còn dư thừa nhiều lương thực.		B. Kiến chăm chỉ, biết lo xa.
C. Kiến được bố mẹ cho nhiều lương thực.		D. Được mùa ngô và lúa mì.
Câu 8. Từ “kiệt sức” có nghĩa là gì?
A. Không còn sức để làm.                                         B. Không có sức khỏe.
C.Yếu đuối.                                                               D. Yếu ớt.
Câu 9. Nếu là châu chấu trong câu chuyện, em sẽ làm gì trước lời khuyên của kiến?
Câu 10. Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện?
*Hướng dẫn trả lời
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Câu 9: Nếu là châu chấu trong câu chuyện, trước lời khuyên của kiến, em sẽ:
· Em sẽ nghe theo lời kiến không rong chơi nữa.
· Em sẽ chăm chỉ cùng kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông
Câu 10. Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện:
-Luôn chăm chỉ trong học tập và làm việc, không được ham chơi, lười biếng.
- Biết nhìn xa trông rộng.
Đề bài 2: Đọc văn bản sau:
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
             HOANG MẠC CHÂU PHI                                    
                                 (Trích Hoang mạc châu Phi – Ray Bradbury) 
”Đứng ở giữa phòng bếp, chị nhìn cái bếp tự động đang kêu ro ro chuẩn bị bữa ăn tối cho bốn người. - Anh hiểu không, cái phòng trẻ đã thay đổi, nó hoàn toàn không còn là cái phòng như trước nữa. – Thôi được, chúng ta cùng vào xem sao. 
Họ cùng đi theo hành lang của ngôi nhà cách âm kiểu “Tất cả cho hạnh phúc” mà họ đã mua với giá ba mươi ngàn đô-la (với đầy đủ trang thiết bị), – ngôi nhà biết mặc quần áo cho họ, nấu nướng cho họ ăn, ru họ ngủ, hát cho họ nghe và chơi đùa với họ. Khi chỉ còn cách phòng trẻ năm bước chân, có một tiếng “tách” vang lên và đèn trong phòng bật sáng. Cả ở ngoài hành lang lúc họ đang đi cũng vậy, những bóng đèn cứ tự động lần lượt bật lên rồi tắt đi từng cái một.
[…] - Em cũng không biết nữa... - Chị lau nước mắt, ngồi vào chiếc ghế bành, chiếc ghế lập tức tự động lắc lư nhẹ. - Có thể, tại em có quá ít việc phải làm. Có thể, vì có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Tại sao chúng mình không khóa trái toàn bộ ngôi nhà trong vài ngày và đi đến một nơi nào đó nhỉ?
- Em muốn nói là em sẵn sàng rán trứng cho anh? – Vâng. - Chị gật đầu. 
- Và mang tất cho anh? – Vâng. - Chị lại gật đầu lia lịa, mắt đầm đìa nước mắt. 
- Rồi tự tay dọn dẹp nhà cửa? – Vâng, vâng... tất nhiên rồi. 
- Còn anh thì cứ nghĩ rằng chúng ta mua ngôi nhà này chỉ cốt để không phải tự tay làm việc gì.
 - Đúng thế. Nhưng trong ngôi nhà này em hầu như không còn ý nghĩa gì nữa. Vì ngôi nhà này vừa là người vợ, người mẹ, và người hầu. Lẽ nào em có thể đua tranh với cái hoang mạc Châu Phi. Lẽ nào em có thể tắm rửa cho các con nhanh và sạch bằng cái máy tắm tự động? Em không thể. Và vấn đề không phải chỉ ở mình em. Cả anh cũng thế. Thời gian gần đây em thấy anh căng thẳng một cách đáng sợ. – Có lẽ vì anh hút thuốc quá nhiều. 
– Anh có cái vẻ như người không biết chui trốn vào đâu trong ngôi nhà này. Từ sáng sớm anh đã hút thuốc nhiều hơn mọi khi một chút, buổi tối anh cũng uống rượu nhiều hơn trước một chút, còn ban đêm anh phải uống hai viên thuốc ngủ, thay vì một viên như trước đây. Anh cũng bắt đầu cảm thấy anh là người thừa trong ngôi nhà này. 
· Anh ấy à.... - Anh im lặng để cổ thử nhìn lại mình từ con mắt người khác. 
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì?
A. Truyện khoa học viễn tưởng                     B.Truyền thuyết
C.Truyện cổ tích                                            D.Tùy bút
Câu 2. Đoạn trích nói về đề tài nào?
A. Một xã hội lí tưởng                  B.Ngôi nhà hiện đại kiểu “Tất cả cho hạnh phúc”
C.Chinh phục vũ trụ                      D.Du hành trong không gian
Câu 3. Đoạn trích trên là cuộc đối thoại của những nhân vật nào?
A. Người cha và con trai                      B.Người mẹ và con trai
C.Người chồng và vợ của mình             D.Người chồng và hàng xóm
Câu 4. Những công dụng đặc biệt của ngôi nhà cách âm kiểu “Tất cả cho hạnh phúc” là gì?
A. Ngôi nhà có chế độ tự động bật, tắt đèn
B. Ngôi nhà có các vật dụng đặc biệt, có thể đưa họ đi khắp mọi nơi.
C. Ngôi nhà có thể di chuyển đến nơi nào tùy ý
D. Ngôi nhà biết mặc quần áo cho họ, nấu nướng cho họ ăn, ru họ ngủ, hát cho họ nghe và chơi đùa với họ.
Câu 5. Phó từ trong câu “Em cũng không biết nữa” là từ nào?
A. Em, cũng                         B.cũng, không
C.không, biết                        D.biết nữa
Câu 6. Vì sao lúc đầu hai vợ chồng George hào hứng với căn nhà này?
A. Vì căn nhà được mua với số tiền lớn
B. Vì căn nhà có khu hồ bơi lớn và thoải mái
C. Vì họ nghĩ sống trong căn nhà đó họ sẽ chẳng phải làm gì
D. Vì họ mua được ngôi nhà với giá rẻ.
Câu 7. Công dụng của dấu chấm lửng trong câu “Em cũng không biết nữa...” là gì?
A. Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết;
B. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng;
C. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
D. Cả ba đáp án trên
Câu 8. Vì sao người vợ muốn đóng cửa ngôi nhà này để đi đến nơi khác?
A. Vì người vợ muốn đi khám phá thiên nhiên bên ngoài
B. Vì người vợ nhận ra mình thừa thãi và khoảng cách giữa những thành viên trong gia đình ngày càng xa dần.
C. Vì người vợ muốn mua một ngôi nhà tiện nghi khác.
D. Vì người vợ muốn cùng chồng đi du lịch.
Câu 9. Theo em, trong tương lai, khi cuộc sống con người đã đủ đầy và con người không phải làm bất cứ việc gì thì họ có thực sự hạnh phúc không? Những dự cảm của tác giả Bradbury về tương lai con người trong truyện là đúng hay sai?
Câu 10. Theo em, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích là gì? 
*Hướng dẫn trả lời
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Câu 9. Theo em, trong tương lai, khi cuộc sống con người đã đủ đầy và con người không phải làm bất cứ việc gì thì họ có thực sự hạnh phúc không? Những dự cảm của tác giả Bradbury về tương lai con người trong truyện là đúng hay sai?
- Trong tương lai, khi cuộc sống con người đã đủ đầy và con người không phải làm bất cứ việc gì thì họ không thực sự hạnh phúc, cuộc sống của họ không có ý nghĩa.
-Những dự cảm của tác giả Bradbury về tương lai con người trong truyện là đúng. Nếu như máy móc hoàn toàn thay thế con người thì sẽ không có sự gắn kết, sống không có ý nghĩa.
Câu 10. Theo em, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích là :
· Lao động sẽ tạo nên hạnh phúc cho con người, có lao động cuộc sống sẽ có ý nghĩa, có sự gắn kết mọi người hơn.
III. THỰC HÀNH VIẾT
1.Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (Ý kiến tán thành)
a.Yêu cầu:
- Nêu được vấn đề và ý kiến cần bàn luận.
- Trình bày được sự tán thành đối với ý kiến cần bàn luận
- Bài viết đưa ra được những lí lẽ và bằng chứng rõ ràng, cụ thể, có sức thuyết phục để chứng tỏ sự tán thành là có căn cứ
b.Dàn ý
*Mở bài:Nêu vấn đề đời sống cần bàn luận
*Thân bài:
-Nêu ý kiến đáng quan tâm về vấn đề đó
-Thể hiện thái độ tán thành ý kiến vừa nêu
            +Ý 1:khía cạnh thứ nhất cần tán thành(Lí lẽ và bằng chứng)
            +Ý 2:khía cạnh thứ hai cần tán thành(Lí lẽ và bằng chứng)
            +Ý 3:khía cạnh thứ 3 cần tán thành(Lí lẽ và bằng chứng)
            ……..
*Kết bài:Rút ra ý nghĩa của vấn đề được tán thành
2.Viết bài văn kể lại sự việc có thật có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử
a.Yêu cầu
Bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử cần đáp ứng các yêu cầu sau:
-Nhân vật được lựa chọn phải có vai trò (dù ít hay nhiều) trong bối cảnh lịch sử đương thời.
-Sự việc được kể liên quan đến nhân vật đó phải có thật.
-Sự việc đó phải có ý nghĩa trong bối cảnh lịch sử nhất định.
-Kể được sự việc theo trình tự hợp lí.
-Bài viết nêu được suy nghĩ, ấn tượng của người viết và có sử dụng yếu tố miêu tả.
b.Dàn ý:
* Mở bài:
         - Giới thiệu đôi nét về nhân vật.
         - Giới thiệu sự việc liên quan đến nhân vật.
*Thân bài:
       - Kể diễn biến của sự việc, sử dụng yếu tố miêu tả.
       - Nêu ý nghĩa của sự việc.
 * Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc.
3. Luyện tập :
Đề bài: 
     1.Viết bài văn nghị luận về vấn đề nên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
     2. Viết bài văn kể lại sự việc có thật có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử
*Gv hướng dẫn HS lập dàn ý cụ thể
2 – 3 em trình bày , HS khác nhận xét, GV chốt kiến thức.
* GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài viết ở nhà
*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
-Bài đã học: 
              Nắm vững những kiến thức về đặc trưng thể loại tục ngữ, truyện ngụ ngôn, truyện KHVT
-Bài sắp học :
            Ôn tập lại các kiến thức đã học cả về phần đọc hiểu, thực hành Tiếng Việt, viết bài văn đã học để tiết 103,104  Kiểm tra giữa kì.

image1.png




